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Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển 
định hướng mua sắm trên địa tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     /6/2026 của UBND tỉnh)

Nhóm 1: Sản phẩm đã có thị trường, tạo tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế (22 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm công nghệ chiến lược
	Lĩnh vực ứng dụng thực tế

	1
	Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên ngành
	Cải cách hành chính công, dịch vụ công trực tuyến, quản lý đô thị.

	2
	Hệ thống AI camera xử lý tại biên
	Giám sát giao thông thông minh, an ninh trật tự công cộng.

	3
	Nền tảng bản sao số (Digital Twin)
	Quy hoạch đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật thông minh.

	4
	Nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing)
	Lưu trữ dữ liệu dùng chung, vận hành chính quyền số.

	5
	Hạ tầng mạng chuỗi khối (Blockchain) và hệ thống truy xuất nguồn gốc
	Quản lý sản phẩm OCOP, nông sản chủ lực, logistics.

	6
	Thiết bị và hệ thống mạng di động 5G/5G-Advanced
	Phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng.

	7
	Robot di động tự hành (AGV) và robot công nghiệp
	Tự động hóa sản xuất tại các khu công nghiệp, kho bãi.

	8
	Nền tảng, giải pháp và mô hình phục vụ sản xuất thông minh
	Chuyển đổi số nhà máy, quản trị doanh nghiệp sản xuất.

	9
	Giải pháp bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng quan trọng và CSDL quốc gia
	Bảo vệ hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước.

	10
	Vắc xin thế hệ mới dùng cho người
	Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

	11
	Liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch) dùng cho người
	Y học tái tạo, điều trị chuyên sâu tại các bệnh viện lớn.

	12
	Hệ thống sản xuất sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D
	Chấn thương chỉnh hình, sản xuất thiết bị y tế chính xác.

	13
	Hệ thống cảm biến sinh học thông minh (Biosensors)
	Thiết bị xét nghiệm nhanh, giám sát sức khỏe môi trường.

	14
	Vắc xin và chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Nông nghiệp sạch, an toàn sinh học.

	15
	Hệ thống sản xuất, thu hoạch và chế biến sâu sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp và sinh khối
	Công nghiệp chế biến nông sản, phát triển kinh tế tuần hoàn.

	16
	Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới được tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học
	Nâng cao năng suất và khả năng chống chịu thiên tai.

	17
	Vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao cho công nghiệp chế biến, chế tạo
	Công nghiệp hỗ trợ, luyện kim, chế tạo máy.

	18
	Vật liệu thông minh, vật liệu nano phục vụ y sinh, điện tử và công nghiệp quốc phòng
	Thiết bị điện tử vi mạch, linh kiện công nghiệp cao.

	19
	Thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, chế áp UAV
	Quốc phòng, an ninh, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai.

	20
	Thiết bị và hệ thống thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý chất thải thông minh
	Bảo vệ môi trường, vận hành đô thị xanh.

	21
	Hệ thống thông tin, điều hành, giám sát giao thông thông minh cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị
	Phát triển giao thông công cộng hiện đại.

	22
	Hệ thống và thiết bị an toàn, thông tin tín hiệu đồng bộ cho giao thông đường sắt
	Vận hành an toàn mạng lưới đường sắt quốc gia.


Nhóm 2: Sản phẩm tạo động lực tăng trưởng mới, nền tảng tương lai, bảo đảm tự chủ an ninh - quốc phòng (8 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm công nghệ 
chiến lược
	Ý nghĩa chiến lược

	23
	Chip vi xử lý, chip bộ nhớ, chip bảo mật và cảm biến bán dẫn nền tảng
	Tự chủ công nghệ phần cứng, phát triển công nghiệp bán dẫn.

	24
	Nền tảng và phần mềm thiết kế vi mạch bán dẫn nâng cao
	Đào tạo nhân lực và tự chủ khâu thiết kế chip.

	25
	Thiết bị viễn thông lượng tử và hệ thống mã hóa bảo mật lượng tử
	Bảo mật thông tin mật cấp chiến lược quốc gia.

	26
	Hệ thống tích trữ năng lượng quy mô lớn (BESS)
	Ổn định lưới điện, phát triển năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió).

	27
	Hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS)
	Hiện thực hóa cam kết Net-Zero (phát triển xanh).

	28
	Robot sinh học, robot thám hiểm không gian và đáy biển sâu
	Nghiên cứu khoa học đỉnh cao, thực thi chủ quyền biển đảo.

	29
	Thiết bị vệ tinh nhỏ và trạm điều khiển mặt đất
	Làm chủ hạ tầng viễn thông vệ tinh, viễn thám quốc gia.

	30
	Thiết bị đầu cuối và hệ thống kết nối internet vệ tinh
	Bảo đảm thông tin liên lạc tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.



[bookmark: _GoBack]*Lưu ý: Ngoài các sản phẩm công nghệ trên, việc mua sắm phải tuân thủ và bám sát các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, tuyệt đối không mua sắm dàn trải ngoài danh mục đối với các dự án trọng điểm. 



